KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 NĂM HỌC 2018-2019 
LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI)
	Hoạt động
	Tuần 1
(1/4 - 6/4)
GV: Ngọc Liên
	Tuần 2
(8/4 - 13/4)
GV: Nguyễn Thảo
	Tuần 3
(15/4 - 20/4)
GV: Ngọc Liên
	Tuần 4
(22/4 - 27/4)
GV: Nguyễn Thảo
	MT

	Đón trẻ.
Trò chuyện sáng
	* Cô đón trẻ: 
+ Cô đón trẻ với thái nhẹ nhàng, gần gũi, cưng nựng, tạo cảm giác yêu thích đi học ở trẻ 

+ Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào bố mẹ ông bà 

+ Chú ý mặc quần áo cho con theo thời tiết trong ngày
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của các con
* Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ tổ Hùng Vương, về nước và tác dụng của nước với đời sống con ngời, cùng trẻ làm quen với các loại nước. Xem tranh ảnh nguồn nước bị ô nhiễm, cùng trẻ thảo luận cách khắc phục.

+ Cho trẻ xem, đọc các các bài hát, bài thơ trong tháng 
+ Tổ chức cho trẻ chơi đồ chơi theo nhóm: Lắp ghép, xếp hình. 
+ Các bài tập kỹ năng sống, 

+ Tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ, đọc cho trẻ nghe câu chuyện bài thơ 
+ Trao đổi, kết hợp với phu huynh sưu tầm tranh ảnh về các loại...
	

	Thể dục sáng 
	* Khởi động:
+  Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc.
* Trọng động:   - Hô hấp: Thổi nơ.    
           
                          - Tay: Ra trước - lên cao.    

                          - Bụng: Quay người 900     

                          - Chân: Ngồi khuỵu gối.                    
                          - Bật: Chụm tách.
                          - Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng. 

* Tập dân vũ: Bài hát Việt nam ơi.
	

	Hoạt động học
	T2
	VĂN HỌC

- Truyện: Giọt nước tí xíu
	VĂN HỌC

- Thơ: Mưa


	VĂN HỌC

- Thơ: Cầu vồng

	VĂN HỌC

- Truyện: Cô mây 


	99, 96, 101

	
	T3
	KPKH

- Một số HTTN trong mùa hè
	KPKH

- Bé BVMT
	KPXH

- Mùa hè bé đi những đâu
	KPXH

- Trang phục và các món ăn mùa hè
	

	
	T4
	LQVT

- Chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản
	LQVT

- Ôn nhận biết, phân biệt hình vuông – tròn,  tam giác - chữ nhật
	LQVT

- Xác định trên - dưới, trước, sau của người khác
	LQVT

- Tạo chữ số bằng các cách khác nhau
	

	
	T5
	THỂ DỤC

- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay

- TCVĐ: Đi như gấu, bò như chuột

	ÂM NHẠC

- Dạy hát: Mây và gió

- Nghe: Bèo dạt mây trôi
- TC: Âm thanh gì đây? 
	THỂ DỤC

- VĐCB: Đi theo đường  ngoằn  ngoèo. Bật qua suối


	ÂM NHẠC

- VĐTTC: Cho tôi đi làm m​ưa

- Nghe: Mư​a bóng mây

- TC: Ai nhanh mắt

	

	
	T6
	TẠO HÌNH

- Vẽ theo đề tài tự chọn

	TẠO HÌNH

- Cắt dán tia nắng
(MT101)
	TẠO HÌNH

- Xé và dán tranh cảnh bầu trời ban ngày (MT96)
	TẠO HÌNH

- Vẽ cầu vồng

(MT99)
	

	HĐNT
	* HĐ có chủ đích 

- Trò chuyện : Cây cần n​ước để lớn
- Quan sát cây rau cải
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
- Tổ chức HĐTT: Giao lưu với lớp MGN B2
- Tham gia khu vui chơi: Khám Phá
* Trò chơi:

- TCVĐ: Ếch thi tài. 

- TCDG: Lộn cầu vồng.
- TCVĐ: chuyền nước.
	* HĐ có chủ đích 

- Quan sát cây xoài
- Tham gia khu vui chơi: Văn học
- Quan sát thời tiết tháng 4
- Tổ chức HĐTT: Giao lưu với lớp MGN B1
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
* Trò chơi:

- TCDG: Luồn luồn tổ dế. 
- TCVĐ: Ai nhanh hơn 
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- TCVĐ: Cò bắt ếch.
	* HĐ có chủ đích 

- Quan sát cây hoa phượng  
- Quan sát vườn rau cải cúc 
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình
- Tổ chức HĐTT: Giao lưu với lớp MGN A1
- Tham gia khu vui chơi: Khám phá
 * Trò chơi:
- TCVĐ: Ai khéo hơn 
- TCVĐ: Cùng bé thi tài
- TCDG: Nu na nu nống
	* HĐ có chủ đích 
- Quan sát thời tiết bốn mùa
- Quan sát cây hoa trạng nguyên

- Tham gia khu vui chơi: Văn học

- Tổ chức HĐTT: Giao lưu với lớp MGN B2
- Tham gia khu vui chơi: Tạo hình

* Trò chơi:

- TCDG: Bịt mắt bắt dê

- TCVĐ: Nhảy bao bố giữa 2 lớp...
- TCVĐ: Bé nhanh trí.
	

	
	- Chơi theo ý thích: 
+ Chơi với phấn, chơi với cát, chơi với nước, chơi với sỏi, chơi với lá, chơi với vòng, chơi với bóng, cắp cua bỏ giỏ, làm con nghé ọ, làm con bướm, làm con ong…chơi câu cá, chơi, chơi ô ăn quan… 

+ Chơi đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 

+ Múa hát các bài hát về mùa hè (T1). Xây công viên nước (T2). Vẽ, nặn, xé dán các bức tranh về mùa hè (T3). Bãi biển mùa hè (T4). (MT29)
* Các góc khác: 
+ Góc xây dựng: Xây vườn hoa, xây bể bơi, xây khu vui chơi trong công viên.
+ Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ. 

   Bán hàng: Làm 1 số trang phục, phụ kiện dùng trong mùa hè
+ Góc học tập: Cho trẻ chơi TC khoanh các số theo yêu cầu, nối số, nhận biết chữ số. 
   Làm các thí nghiệm về nước: Chìm - nổi, tan – không tan, nước đổi màu (MT41)
+ Góc âm nhạc: Trẻ thể hiện các bài múa, hát, biểu diễn thời trang, tổ chức sinh nhật, sự kiện, đóng kịch.
+ Góc thư viện: Làm sách chủ điểm, bé kể chuyện sáng tạo. Kể chuyện theo tranh (MT60) Làm rối các nhân vật trong truyện.
+ Kỹ năng sống: Dạy trẻ cách sử dụng kẹp.
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán các HTTN 
	60, 41, 29, 

	HĐ, ăn, ngủ, VS
	- Tiếp tục rèn trẻ các kỹ năng tự phục vụ trong giờ ăn như. 
+ Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.  Biết tên các món ăn hàng ngày và giá trị dinh dưỡng từ các món ăn đấy. Nhận biết được 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe.
+ Thực hiện một số quy định trong lớp học: Đi vệ sinh đúng nơi quy định 
+ Vận động nhẹ nhàng khi ngủ dậy,chải đầu ,buộc tóc cho trẻ
	

	HĐ chiều
	- Dạy hát: Mùa hè và em bé 
- Dạy trẻ nhận biết 1 số nới nguy hiểm: Ao hồ, suối… (MT19)
- Làm bài LQVT: Buổi sáng của bé (T24) 
- Rèn kỹ năng xé dán  

	- Tổ chức cho trẻ tham gia cuộc thi: MC.. 
- Chăm sóc cây xanh trong lớp, góc thiên nhiên. (MT93)
- Thể dục: Đi bước dồn ngang 
- Làm bài LQVT: Sử dụng nước tiết kiệm (T9)
	- Tạo hình: Cắt dán hình bé thích
- Dạy hát: Mùa hè đến

- Làm bài LQVT: Định hướng trong không gian (T23)
- Tổ chức trẻ chơi với các NVL khác nhau để tạo ra các đồ dung đồ chơi trong các góc.

	- Ôn lại các bài thơ, câu truyện trong tháng. 

- Làm bài LQVT: Nhận biết nặng nhẹ (T21)
- Thể dục: Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m
- Củng cố rèn thêm cho trẻ kỹ năng chơi theo nhóm

	19, 93

	
	Thứ 6: LĐTT: Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi

Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.
	

	CĐSK
	Một số hiện tượng tự nhiên trong mùa hè
	Bé BVMT
	Mùa hè bé đi những đâu
	Trang phục và các món ăn mùa hè
	


